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        Biểu mẫu 4


                                                        THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của Trung tâm HTPTGDHN, năm học 2023-2024
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng IV
	Hạng III
	Hạng II
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Kém

	 
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	22 
	 0
	1 
	9 
	4 
	6
	3
	 14
	5 
	1 
	 3
	 17
	3
	0 

	I
	Giáo viên
	 10
	 0
	 0
	10 
	0 
	0
	0 
	0
	10
	
	1
	9
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	2
	0 
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	1 
	2
	0 
	0
	0 

	1
	Giám đốc
	1 
	0 
	0 
	 1
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 1
	0 
	0
	0 

	2
	Phó Giám đốc
	 1
	0 
	1 
	 0
	 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	0 
	0
	0 

	III
	Nhân viên
	 8
	0  
	0 
	0  
	1 
	 2
	5 
	0  
	0 
	0  
	0  
	0 
	0  
	 0

	1
	Nhân viên văn thư
	1 
	0  
	0 
	0  
	0  
	0  
	1  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  

	2
	Nhân viên kế toán
	1 
	0  
	0 
	1  
	0 
	0 
	0 
	0  
	0  
	0 
	1  
	0  
	0 
	0  

	3
	Thủ quỹ
	1 
	0  
	0 
	0  
	1  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  

	4
	Nhân viên y tế
	1
	0  
	0 
	0  
	0  
	1  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  

	5
	Nhân viên hỗ trợ
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Nhân viên TB-TV
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Nhân viên phục vụ
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Nhân viên khác (Bảo vệ, lao công, nấu ăn bán trú)
	3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0
	0 


                                           Đắk Nông, ngày 16 tháng 04 năm 2024
                                                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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